
THÔNG BÁO  

Về việc mời chào giá cung cấp thiết bị và thi công hệ thống giám sát cổng số 

3 và cổng số 5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 
 

Kính gửi: Các công ty tham gia dự thầu 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu cần cung cấp thiết bị và thi 

công hệ thống giám sát cổng số 3 và cổng số 5. Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch 

thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị và thi công nêu trên, Bệnh viện tỉnh kính mời các 

công ty/đơn vị có khả năng cung cấp gửi Hồ sơ báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Người nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

- Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

- Điện thoại: 0911.874.896 

- Địa chỉ email: phcqtbvkh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Khánh Hòa - 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật 

(Word, excel,…) qua mail phcqtbvkh@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 02/4/2025 đến trước 15 giờ ngày 

08/4/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 02/4/2025 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục sửa chữa yêu cầu báo giá (Danh mục chi tiết tại Phụ lục + Bảng vẽ 

đính kèm) 

2. Địa điểm và các yêu cầu cung cấp thiết bị và thi công: Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 45 ngày  

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: tạm ứng 30% giá 

hợp đồng, sau khi Nhà thầu đã cung cấp bảo đảm thực hiện đồng, hợp đồng đã được 

ký kết, sau đó thanh toán phần còn lại sau khi đã hòan thành công trình và hoàn tất các 

thủ tục theo quy định. 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 
   Số:          /TB-BVĐKT 

:   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Khánh Hòa, ngày      tháng 4 năm 2025 



 

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ 

 Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, 

phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật 

chi tiết và hàng mẫu (nếu có). 

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu thêm 

thông tin.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng báo 

giá trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên; 

- Website Bệnh viện; 
- Lưu: VT, HCQT(C) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Hữu Chính 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG GIÁM 

SÁT CỔNG SỐ 3 VÀ CỔNG SỐ 5 YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-BVĐKT ngày      /4/2025 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) 

 

Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Đvt Số lượng 

1 
Camera IP eParking 

Camera chụp biển số 

- Camera IP 4Megapixel - CMOS Sony 

Digital Image Sensor 

- Độ phân giải hình ảnh tối đa: 

2560*1440@21fps 

- Zoom Quang Học: 2,8-12 mm lens 

- Kết nối : 1*RJ45 10/100M adaptive 

Ethernet port 

- Điện áp cấp vào : 12VDC 1,5A 

- Hỗ trợ POE 

 cái 5 

2 

Camera IP eParking 

thân nhỏ camera 

chụp toàn cảnh 

- Camera IP 4Megapixel - CMOS Sony 

Digital Image Sensor 

- Độ phân giải hình ảnh tối đa: 

2560*1440@21fps 

- Lens: 6mm 

- Kết nối : 1*RJ45 10/100M adaptive 

Ethernet port 

- Điện áp cấp vào : 12VDC 1,5A 

- Hỗ trợ POE 

cái 5 

3 

Camera thân IP 2MP 

DAHUA-quan sát 

xe ô tô 2 cổng + 

nguồn 

- Độ phân giải 2MP 25/30 fps@1080P (1920 

× 1080) 

- Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264+ 

- Ống kính cố định 3.6mm 

- Tầm xa đèn led 50m 

- Chống ngược sáng WDR(120dB) 

- Tích hợp mic 

- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB 

- Cổng báo động 2 in 2 out, cổng âm thanh 1 

in 1 out, cổng nguồn 12VDC output 165mA 

- Tiêu chuẩn IP67 

- Chất liệu vỏ kim loại + nhựa, Tặng kèm 

chân đế kim loại 

cái 2 

4 

Đầu ghi hình IP 8 

kênh - quản lý 2 

camera quan sát xe ô 

tô 

- Đầu ghi hình IP 8 kênh 1 ổ cứng 

- Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai 

luồng dữ liệu. 

- Băng thông max 8CH: 80/80/60Mbps 

- Hỗ trợ lên đến camera 12MP. 

- Hỗ trợ xem lại đồng thời tối đa 4 camera. 

- Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera 

với chuẩn tương thích ONVIF 

- Hỗ trợ 1 ổ cứng 20TB, hỗ trợ SMD Plus by 

cái 1 



Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Đvt Số lượng 

NVR (4 kênh) 

5 
Ổ cứng giám sát 

(gắn đầu ghi hình) 

- Dung lượng 2TB. 

- Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gb/s max). 

- Tốc độ quay 5400RPM. 

- Bộ đệm 64 MB Cache. 

- Thích hợp trong hệ thống camera giám sát  

cái 1 

6 
Bộ nguồn 12VDC-

29A 

Input : 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC by 

switch 240 ~ 370VDC (switch on 230VAC) 

Output : 12V 29A 

cái 3 

7 
Bộ IP Controller 2 

đầu đọc thẻ 

Thiết bị gồm: 

- 1x IP Controller WEG01 

- 2x Reader Wiegand ACM01B (EM/MF) 

- Đọc thẻ và điều khiển mở 1 barie. 

 bộ 3 

8 

Switch 8 Port 1Gbps 

TP-LINK cho cổng 

số 3 

- Số port : 8 port RJ45 

- Tốc độ 1000 Mbps 

- Điện áp sử dụng: 5V DC 

- Kích thước : 7.1 × 3.5 × 1.0 in (180 × 

90 × 25.5 mm) 

cái 1 

9 

Switch 16 Port 

1Gbps TP-LINK 

cho cổng số 5 

- Số port : 16 port RJ45 

- Tốc độ 1Gbps 

- Điện áp sử dụng : 100-240VAC, 50/60Hz 

- Kích thước : 11.6*5.5*1.7 in. (294*140*44 

mm) 

cái 2 

10 Thẻ giữ xe 

Thẻ in theo mẫu khách hàng 

- Có 2 loại : 

+ Tần số 125Khz: Proximity 

+ Tần số 13.56Mhz: Mifare 

cái 1600 

11 Máy tính vận hành 

Máy tính để bàn đồng bộ 

Mã hiệu: FPT ELEAD T7400i 

Hãng sản xuất: FPT 

Thông số kỹ thuật: 

- Intel® Pentium® Gold G7400 Processor 

(3.70Ghz /6MB Intel® Smart Cache/2C/4T)  

4M Cache, 3.40 GHz, socket 1700 

-Bộ nhớ Ram 8GB DDR4 

-Ổ cứng SSD 256GB SATA3 

- Bo mạch chủ Chipset Intel H610/ Express 

LGA1700 S/p Intel Core i7 + i5 + i3,  

- Bàn phím, chuột FPT 

- Thùng máy: FPT mATX front usb & audio 

with PSU 450W  

- Màn hình máy tinh FPT LED 21.5" 

Widescreen (Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full 

HD), Cổng kết nối: VGA + HDMI) đồng bộ 

thương thiệu. 

bộ 3 



Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Đvt Số lượng 

12 

Phần mềm eParking 

cơ bản License vĩnh 

viễn cho cổng số 3 

Hệ thống có khả năng đếm số lượng xe có 

trong bãi 

- Cho phép thống kê số lượng khách đến 

thăm hàng ngày/ tháng/ năm 

- Chức năng đảo làn 04 trạng thái: vào - ra; 

ra - vào; ra - ra; vào - vào 

- Chức năng khóa thẻ khi khách báo mất thẻ 

Tìm kiếm xe theo mã thẻ, biển số 

Cấp vé lượt/ tháng/ vip… 

Chụp hình biển số và khuôn mặt 

cái 1 

13 

Phần mềm eParking 

2 làn xe hỗn hợp cho 

cổng số 5 

Mô tả tổng thể 

- Vận hành 2 làn xe có 4 hướng di chuyển. 

Đảo hướng trên bàn phím. 

- So sánh biển số vãng lai/ tháng : cảnh báo 

ra loa khi vào /ra 

- Điều khiển mở tự động barie, xuất giá tiền 

ra bảng led 

- Xem thống kế trên WebApp máy tính / 

Điện thoại từ xa 

- Quản lý chi tiết dữ liệu từ xa qua internet. 

- Thống kê doanh thu chi tiết / tổng thể / giao 

ca. 

-Tìm kiếm hình ảnh, xử lý mất thẻ, đăng ký, 

gia hạn, hủy gia hạn 

- Các tính năng mở rộng theo đơn đăt hàng 

của khách hàng. 

- Số lượng camera tối đa : 8 camera cùng 

Model 

cái 2 

14 
Phần mềm phân tích 

biển số 

Phân tích biển số từ dạng hình ảnh sang dạng 

text => tăng khả năng đọc biển số chính xác 

của phần mềm 

cái 1 

15 
Tủ làm việc trung 

tâm cao cấp 

Tủ làm bằng sắt sơn tĩnh điện : Dùng để lắp 

thiết bị hệ thống 600x1200mm (WXH): 

- 1 x Màn hình tối đa: 24 Inch 

- 1 x PC có thùng chứa Main kích thước 

ATX 

- 1 UPS Ares hoặc thương hiệu khác có công 

suất < 1000W 

- Phụ kiện điện + mạng 

- 2 Reader đọc thẻ 

- Bàn phím + chuột 

- 1 Khay dựng thẻ 

cái 3 

16 

Gờ giảm  tốc dành 

cho xe máy mỗi làn 

xe  trang bị 2 gờ 

Gờ cao su vàng đen 

Kích thước: 1000x150x30 mm Có rảnh phi 

20mm phía dưới khoản cách lọt lòng 2 gờ 

1m8 

cái 10 



Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Đvt Số lượng 

17 

Bộ lưu điện dự 

phòng UPS dân 

dụng 

Bộ lưu điện (UPS), model 5A700I hoặc 

tương đương 

- Công suất: 700VA/360W. 

- Nguồn điện vào: 220V (162 ~ 295VAC). 

Nguồn điện ra: 220VAC ± 10% (Chế độ ắc 

quy). 

Tần số nguồn ra: 50/60Hz ± 1%. Dạng sóng: 

Sine mô phỏng (chế độ ắc quy). 

cái 3 

18 Cáp quang  

Loại cáp: singlemode (SM)  

Tên sản phẩm: cáp quang 4FO  

Bước sóng: 1310nm-1550nm 

Số sợi quang: 4 sợi/FO/core 

Khoảng cách truyền: 120km 

m 150 

19 

Bộ chuyển đổi tín 

hiệu quang điện 

10/100/1000M  

Bộ chuyển đổi tín hiệu quang điện 

10/100/1000M model: ZC-1000MB hoặc 

tương đương 

cái 2 

20 Ổ cắm điện Ổ cắm điện 3SND (lioa) cái 5 

21 Dây điện Dây điện đôi cadivi 2 x 1.5 m 100 

22 

Chi phí lắp đặt Hệ 

thống - Vật tư phụ 

đi dây kết nối hệ 

thống 

Hệ thống cáp, vật tư phụ: jack AV, dây 

BNC... 

Phí vận chuyển 

Phí nhân công lắp đặt 

gói 1 
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